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TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 3 CÓ ĐÁP ÁN 

 

Câu 1. Quý tộc ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm: 

A. các quan lại, các quan văn và quan võ. 

B. những người có chức trách trong xã hội. 

C. các quan lại, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi, tôn giáo. 

D. các cận thần của vua. 

Câu 2. Nguồn gốc của những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu? 

A. Tù binh của chiến tranh. 

B. Nông dân nghèo không trả được nợ. 

C. Buôn bán từ các nước khác đến. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 3. Ngày nay, con người mới hiểu biết phần nào về lịch sử thế giới cổ đại nhờ vào: 

A. Công trình kiến trúc 

B. Các tài liệu lưu trữ 

C. Chữ viết 

D. Truyền thuyết 

Câu 4. Tầng lớp thống trị trong xã hội cổ đại phương Đông là: 

A. vua chuyên chế và quý tộc. 

B. vua và các thủ lĩnh quân sự. 

C. vua và các tăng lữ. 

D. các lãnh chúa. 

Câu 5. Những tù binh và thành viên công xã bị mắc nợ không trả được hoặc bị phạm tội, họ 

trở thành: 

A. tù binh. 

B. nông nô. 

C. nô lệ. 

D. nông dân công xã. 

Câu 6. Vua ở Ai Cập được gọi là gì? 

A. Pha-ra-on. 

B. En-xi. 

C. Thiên tử. 

D. Thần thánh dưới trần gian. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-quy-toc-o-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-gom-6680
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguon-goc-cua-nhung-nguoi-no-le-trong-xa-hoi-co-dai-phuong-dong-xuat-than-tu-6681
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-ngay-nay-con-nguoi-moi-hieu-biet-phan-nao-ve-lich-su-the-gioi-co-dai-nho-vao-6682
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-tang-lop-thong-tri-trong-xa-hoi-co-dai-phuong-dong-la-6683
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-tu-binh-va-thanh-vien-cong-xa-bi-mac-no-khong-tra-duoc-hoac-bi-pham-toi-6684
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-tu-binh-va-thanh-vien-cong-xa-bi-mac-no-khong-tra-duoc-hoac-bi-pham-toi-6684
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-vua-o-ai-cap-duoc-goi-la-gi-6685


 
 

Trang 2 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

Câu 7. Sự phân hóa xã hội ở phương Đông dựa trên cơ sở 

A. nền kinh tế thủ công nghiệp. 

B. các dòng sông. 

C. nền kinh tế nông nghiệp. 

D. chế độ chuyên chế. 

Câu 8. Ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là ngành nào? 

A. Nông nghiệp. 

B. Chăn nuôi. 

C. Thủ công nghiệp. 

D. Thương nghiệp. 

Câu 9. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những giai cấp nào? 

A. Chủ nô - nô lệ. 

B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ. 

C. Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ. 

D. Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã - nô lệ. 

Câu 10. Công việc nào đã khiến cư dân ở phương Đông cổ đại gắn bó và ràng buộc với nhau 

trong tổ chức công xã? 

A. Trồng lúa nước. 

B. Trị thuỷ. 

C. Chăn nuôi. 

D. Làm nghề thủ công nghiệp. 

Câu 11. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành khi những cư dân ở đây đều biết 

sử dụng công cụ đồ sắt. Đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai. 

Câu 12. Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai? 

A. Vua chuyên chế. 

B. Đông đảo quý tộc quan lại. 

C. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ. 

D. Tất cả các tầng lớp đó. 

Câu 13. Cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển 

thành xã hội có giai cập và nhà nước vì một trong các lí do sau: 

A. Công cụ kim loại xuất hiện sớm. 

B. Cư dân ở đây sớm phát triển thành Người tinh khôn. 

C. Cư dân ở đây chủ yêu sống bằng nghề nông nghiệp. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-su-phan-hoa-xa-hoi-o-phuong-dong-dua-tren-co-so-6686
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-nganh-kinh-te-chinh-cua-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-la-nganh-nao-6687
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-xa-hoi-co-dai-phuong-dong-bao-gom-nhung-giai-cap-nao-6688
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-viec-nao-da-khien-cu-dan-o-phuong-dong-co-dai-gan-bo-va-rang-buoc-voi-nhau-6689
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-viec-nao-da-khien-cu-dan-o-phuong-dong-co-dai-gan-bo-va-rang-buoc-voi-nhau-6689
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-duoc-hinh-thanh-khi-nhung-cu-dan-o-day-deu-biet-6690
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-duoc-hinh-thanh-khi-nhung-cu-dan-o-day-deu-biet-6690
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-dung-dau-giai-cap-thong-tri-o-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-la-ai-6691
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cu-dan-tren-luu-vuc-cac-dong-song-lon-o-chau-a-chau-phi-co-the-som-phat-trien-6692
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cu-dan-tren-luu-vuc-cac-dong-song-lon-o-chau-a-chau-phi-co-the-som-phat-trien-6692
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D. Ở đây có nhiều đất canh tác. 

Câu 14. Giai cấp nào giữ vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông? 

A. Nông nô. 

B. Nông dân công xã. 

C. Nô lệ. 

D. Tất cả các giai cấp trên. 

Câu 15. Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện đầu tiên ở đâu? 

A. Ven bờ biến. 

B. Lưu vực các con sông. 

C. Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 16. Sự phát triển của sản xuất dẫn tới sự phân hóa xã hội, xuất hiện kẻ giàu, người 

nghèo, dẫn đến xã hội phân chia giai cấp và nhà nước ra đời. Ở phương Đông thời cổ đại, 

hai giai cấp được hình thành đó là: 

A. quý tộc và nông dân công xã. 

B. quý tộc và bình dân. 

C. quý tộc và nô lệ. 

D. vua và nô lệ. 

Câu 17. Hàng loạt công trình kiến trúc đã ra đời: Kim tự tháp Ai Cập, Vườn treo Ba-bi-lon, 

Vạn lí trường thành,... Công trình nào là nơi chôn cất các pharaon? 

A. Vườn treo Ba-bi-lon. 

B. Vạn lí trường thành. 

C. Kim tự tháp. 

D. Tất cả các công trình trên. 

Câu 18. Một trong những điều kiện tự nhiên ở các các quốc gia cổ đại phương Đông là: 

A. có nhiều đất đai. 

B. lượng mưa đều đặn và phân bố theo mùa, khí hậu nóng ẩm. 

C. có nền nông nghiệp lúa nước… 

D. có nhiều núi rừng. 

Câu 19. Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập thạo về hình học? 

A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp. 

B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 

C. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ở của vua. 

D. Phải tính toán các công trình kiến trúc. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-nao-giu-vai-tro-to-lon-trong-san-xuat-o-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-6693
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-xuat-hien-dau-tien-o-dau-6694
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-cua-san-xuat-dan-toi-su-phan-hoa-xa-hoi-xuat-hien-ke-giau-nguoi-6695
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-cua-san-xuat-dan-toi-su-phan-hoa-xa-hoi-xuat-hien-ke-giau-nguoi-6695
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-cua-san-xuat-dan-toi-su-phan-hoa-xa-hoi-xuat-hien-ke-giau-nguoi-6695
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hang-loat-cong-trinh-kien-truc-da-ra-doi-kim-tu-thap-ai-cap-vuon-treo-6696
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hang-loat-cong-trinh-kien-truc-da-ra-doi-kim-tu-thap-ai-cap-vuon-treo-6696
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-mot-trong-nhung-dieu-kien-tu-nhien-o-cac-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-la-6697
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-vi-sao-trong-thoi-co-dai-nguoi-ai-cap-thao-ve-hinh-hoc-6698
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Câu 20. Kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng ở: 

A. phía đông sông Nin. 

B. phía bắc sông Nin. 

C. phía nam sông Nin. 

D. phía tây sông Nin. 

Câu 21. Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở 

A. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Mĩ. 

B. Vùng ven biển Địa Trung Hải. 

C. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi. 

D. Lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi và vùng ven biển Địa Trung Hải. 

Câu 22. Điều kiện tự nhiên nào không phải là cơ sở hình thành của các quốc gia cổ đại 

phương Đông? 

A. Đất phù sa ven sông màu mỡ, mềm xốp, rất dễ canh tác. 

B. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa. 

C. Khí hậu nóng ẩm, phù hợp cho việc gieo trồng. 

D. Vùng ven biển, có nhiều vũng, vịnh sâu và kín gió. 

Câu 23. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng từ thiên niên kỉ IV-III TCN. 

B. Khoảng 3000 năm TCN. 

C. Cách đây khoảng 4000 năm. 

D. Cách đây khoảng 3000 năm. 

Câu 24. Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực 

các sông lớn? 

A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy. 

B. Điều kiện tự nhiên ở đây thuận lợi, đất đai màu mỡ, dễ canh tác, tạo điều kiện cho sản xuất 

phát triển. 

C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại. 

D. Gồm tất các nguyên nhân trên. 

Câu 25. Công cụ sản xuất ban đầu của cư dân cổ đại phương Đông là gì? 

 

A. Đá. 

B. Đồng. 

C. Đồng thau, kể cả đá, tre, gỗ. 

D. Sắt. 

Câu 26. Cư dân cổ đại phương Đông sinh sống bằng nghề gì? 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-kim-tu-thap-o-ai-cap-duoc-xay-dung-o-6699
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-co-dai-dau-tien-duoc-hinh-thanh-o-cluu-vuc-cac-dong-song-lon-101174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dieu-kien-tu-nhien-nao-khong-phai-la-co-so-hinh-thanh-cua-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-101176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dieu-kien-tu-nhien-nao-khong-phai-la-co-so-hinh-thanh-cua-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-101176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-duoc-hinh-thanh-vao-khoang-thoi-gian-nao-101177
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-som-hinh-thanh-va-phat-trien-o-101178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-cac-quoc-gia-co-dai-phuong-dong-som-hinh-thanh-va-phat-trien-o-101178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cu-dan-co-dai-phuong-dong-sinh-song-bang-nghe-gi-101180
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A. Trồng trọt, chăn nuôi. 

B. Thương nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp. 

D. Nông nghiệp và những ngành kinh tế bổ trợ cho nghề nông. 

Câu 27. Nhà nước cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu? 

A. Ai Cập (Bắc Phi). 

B. Lưỡng Hà (Tây Á). 

C. Ấn Độ. 

D. Trung Quốc. 

Câu 28. Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Trung Quốc; 2. Ai 

Cập; 3. Ấn Độ; 4. Lưỡng Hà. 

A. 1,2,4,3. 

B. 2,4,3,1. 

C. 2,4,1,3. 

D. 2,3,4,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nha-nuoc-co-dai-phuong-dong-hinh-thanh-som-nhat-o-dau-101181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-sap-xep-cac-quoc-gia-sau-theo-trinh-tu-thoi-gian-xuat-hien-1-trung-quoc-2-ai-cap-3-an-do-4-luong-ha-101182
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hay-sap-xep-cac-quoc-gia-sau-theo-trinh-tu-thoi-gian-xuat-hien-1-trung-quoc-2-ai-cap-3-an-do-4-luong-ha-101182
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SỬ 10 BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 15 B 

Câu 2 D Câu 16 B 

Câu 3 C Câu 17 C 

Câu 4 A Câu 18 B 

Câu 5 C Câu 19 A 

Câu 6 A Câu 20 D 

Câu 7 C Câu 21  

Câu 8 A Câu 22  

Câu 9 B Câu 23  

Câu 10 B Câu 24  

Câu 11 B Câu 25  

Câu 12 A Câu 26  

Câu 13 A Câu 27  

Câu 14 B Câu 28  

 


